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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM 
Câu 1. Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm thấp hơn tội phạm, xâm phạm các 
 A. quy tắc quản lý xã hội.    B. quan hệ nhân thân. 
 C. quy tắc quản lý nhà nước.    D. quan hệ lao động và công vụ nhà nước. 
Câu 2. Làm cùng một công ty, lại là hàng xóm của nhau nên trong giờ làm việc, bảo vệ K đã nhiều lần tự ý mở cổng 
cho anh X ra ngoài giải quyết việc riêng. Bảo vệ K và anh X đã vi phạm pháp luật nào dưới đây? 
 A. Dân sự. B. Kỉ luật. C. Hành chính. D. Hình sự. 
Câu 3. Bị hàng xóm lấn một phần đất trong quá trình xây dựng nên chị K đã khởi kiện để đòi lại đất và được giải 
quyết thỏa đáng. Trong trường hợp này pháp luật đã thể hiện vai trò 
 A. ổn định xã hội.    B. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 
 C. quản lí xã hội.    D. bảo vệ mọi nhu cầu của công dân. 
Câu 4. Doanh nghiệp X đã lắp đặt hệ thống xử lí chất thải đạt quy chuẩn kĩ thuật môi trường và không bán những 
mặt hàng nằm ngoài danh mục được cấp phép. Doanh nghiệp X đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới 
đây? 
 A. Sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật.  B. Thi hành pháp luật và tuân thủ pháp luật. 
 C. Tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật.  D. Áp dụng pháp luật và thi hành pháp luật. 
Câu 5. Luật Hôn nhân và gia đình quy định độ tuổi kết hôn là nam phải đủ 20 tuổi trở lên và nữ phải đủ 18 tuổi trở 
lên. Quy định này được áp dụng cho tất cả mọi công dân Việt Nan không phân biệt dân tộc, tôn giáo,… Điều này 
thể hiện đặc trưng nào của pháp luật? 
 A. Tính chặt chẽ về hình thức. B. Tính quyền lực bắt buộc chung. 
 C. Tính kỉ luật nghiêm minh. D. Tính quy phạm phổ biến. 
Câu 6. Cục Thông tin và truyền thông đã quyết định xử phạt việc chị T đã có hành vi đăng tải lên mạng xã hội 
những thông tin trái với thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhận thức và hành vi của trẻ nhỏ. Việc 
làm của Cục Thông tin và truyền thông thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật? 
 A. Tính quyền lực bắt buộc chung. B. Tính quy phạm phổ biến. 
 C. Tính chặt chẽ về hình thức. D. Tính kỉ luật nghiêm minh. 
Câu 7. Các tổ chức, cá nhân không làm những việc bị cấm là 
 A. tuân thủ pháp luật. B. áp dụng pháp luật. 
 C. thi hành pháp luật. D. sử dụng pháp luật. 
Câu 8. Hành vi nào dưới đây là thực hiện pháp luật? 
 A. Lạng lách, đánh võng, chở hàng hóa cồng kềnh. 
 B. Vượt qua ngã ba, ngã tư khi có tín hiệu đèn đỏ. 
 C. Đi xe hàng hai, hàng ba cản trở các phương tiện khác. 
 D. Nhường đường cho các phương tiện được quyền ưu tiên khi làm nhiệm vụ. 
Câu 9. Trong lúc tranh cãi về ranh giới đất đai giữa nhà mình và nhà hàng xóm, anh K đã không kiềm chế được và 
đánh anh H bị thương. Hành vi của anh K là vi phạm pháp luật dưới dạng 
 A. không hành động. B. hành động. 
 C. có thể không hành động. D. có thể hành động. 
Câu 10. Long An là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có đường biên giới dài, tiếp giáp với 
Campuchia, lại có nhiều cửa khẩu. Với địa hình đặc thù như vậy nên hoạt động của các loại tội phạm ở đây diễn 
biến khá phức tạp. Nhờ ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh nên 
trong thời gian qua thông qua hệ thống camera an ninh đã giúp công an tỉnh nhận dạng, truy tìm và bắt nhanh 
những đối tượng phạm tội, phá nhiều vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng; xử lý chính xác các vụ việc vi phạm 
hành chính, tai nạn giao thông; phát hiện, giải tán kịp thời các băng, nhóm tụ tập đêm khuya gây rối trật tự công 
cộng,... tạo sự an tâm đi lại cho người dân. Việc làm trên giúp pháp luật phát huy tốt vai trò nào sau đây? 
 A. Là phương tiện để nhà nước quản lí xã hội. 
 B. Là phương tiện để công dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 
 C. Là phương tiện để công dân bảo vệ mọi lợi ích của mình. 
 D. Là phương tiện để giám sát xã hội. 
Câu 11. Nhà nước sử dụng quyền lực tuyệt đối để buộc công dân chấp hành quy định. Quan niệm này thể hiện đặc 
trưng nào của pháp luật? 
 A. Tính quy phạm phổ biến.   B. Tính xác định chặt chẽ về nội dung và hình thức. 
 C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.  D. Tính kỉ luật nghiêm minh. 
Câu 12. Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất hoạt động kinh doanh ăn uống của các hộ dân trên địa bàn 
và phát hiện bà Q chủ nhà hàng X sử dụng thực phẩm đã hết hạn sử dụng và không rõ nguồn gốc, xuất xứ để chế 
biến món ăn. Bà Q bị xử phạt và thu hồi giấy phép kinh doanh. Việc xử phạt của cơ quan chức năng trong trường 
hợp trên phản ánh đặc trưng nào dưới đây của pháp luật? 
 A. Tính bắt buộc thực hiện.    B. Tính quy phạm phổ biến. 
 C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.   D. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. 



Câu 13. Anh D là trưởng đoàn thanh tra liên ngành đã lập biên bản xử phạt và tịch thu toàn bộ số mỹ phẩm giả mà 
cơ sở T đã sản xuất. Anh D đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây? 
 A. Tuân thủ pháp luật. B. Áp dụng pháp luật. 
 C. Phổ biến pháp luật. D. Sử dụng pháp luật. 
Câu 14. Ông A tự ý sử dụng lòng đường làm bãi trông giữ xe và để mất xe đạp của chị N. Tại nhà ông A, do tranh 
cãi về mức tiền bồi thường, anh M chồng chị N đã đập vỡ lọ hoa đắt tiền của ông A nên bị anh Q con trai ông A đuổi 
đánh. Anh M đã lái xe mô tô vượt đèn đỏ bỏ chạy và bị cảnh sát giao thông xử phạt. Những ai dưới đây phải chịu 
trách nhiệm dân sự? 
 A. Ông A và anh Q. B. Ông A, anh M và chị N. 
 C. Ông A, anh M và anh Q. D. Ông A và anh M. 
Câu 15. Sau khi nhà nước thay đổi quy hoạch, làm đường, nhận thấy vị trí của nhà mình khá thuận lợi cho việc 
buôn bán nên ông M đã mở cửa hàng bán quần áo. Ông M đã thực hiện pháp luật theo hình thức 
 A. thi hành pháp luật. B. áp dụng pháp luật. 
 C. tuân thủ pháp luật. D. sử dụng pháp luật. 
Câu 16. Nhà nước xử phạt những người buôn bán ma túy là sử dụng pháp luật để thực hiện vai trò nào dưới đây? 
 A. Phương tiện để ổn định xã hội. 
 B. Phương tiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 
 C. Để bảo vệ mọi nhu cầu của công dân. 
 D. Phương tiện để quản lí xã hội. 
Câu 17. Pháp luật là 
 A. hệ thống các văn bản và nghị định do các cấp ban hành và thực hiện. 
 B. những luật và điều luật cụ thể trong thực tế đời sống. 
 C. hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành. 
 D. hệ thống các quy tắc xử sự được hình thành theo từng địa phương. 
Câu 18. Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ nhân thân và quan hệ nào sau 
đây? 
 A. Dòng họ. B. Đời tư. C. Huyết thống. D. Tài sản. 
Câu 19. Chị H đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy. Chị H đã thực hiện pháp luật theo 
hình thức nào dưới đây? 
 A. tuân thủ pháp luật. B. thi hành pháp luật. 
 C. áp dụng pháp luật. D. sử dụng pháp luật. 
Câu 20. Hành vi trái pháp luật do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện một cách vô ý hoặc cố ý, xâm 
hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ gọi là gì? 
 A. Trách nhiệm pháp lí. B. Vi phạm pháp luật. 
 C. Áp dụng pháp luật. D. Sử dụng pháp luật. 
Câu 21. Cùng với sự phát triển của các kênh thông tin truyền thông, mạng xã hội,…thì những hành vi vi phạm pháp 
luật đặc biệt là những vụ án nghiêm trọng đều được thông tin rộng rãi đến người dân hoặc có thể bị xét xử lưu 
động. Việc làm đó nhằm mục đích 
 A. giáo dục, răn đe người khác để họ tránh hoặc kiềm chế hành vi vi phạm pháp luật. 
 B. hạn chế hành vi vi phạm pháp luật trong đời sống xã hội. 
 C. để cá nhân, tổ chức chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật. 
 D. bắt người vi phạm phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. 
Câu 22. Giám đốc sở X là anh K đã chỉ đạo anh Y trưởng phòng kế hoạch tài chính, lập hồ sơ khống để nâng giá 
các thiết bị đấu thầu để hưởng chênh lệch với số tiền lớn. Phát hiện sự việc, anh M chánh văn phòng đã làm đơn tố 
cáo với cơ quan chức năng thì bị ông K điều chuyển xuống làm nhân viên hành chính, còn anh Y đã đến cơ quan 
chức năng khai nhận toàn bộ sự việc. Giám đốc sở X và anh Y đồng thời phải chịu trách nhiệm pháp lý nào dưới 
đây? 
 A. Hình sự và kỷ luật. B. Hình sự và hành chính. 
 C. Dân sự và kỷ luật. D. Hành chính và dân sự. 
Câu 23. Những hoạt động có mục đích, làm cho pháp luật đi vào đời sống và trở thành hành vi hợp pháp của công 
dân là 
 A. xây dựng pháp luật. B. thực hiện pháp luật. 
 C. ban hành pháp luật. D. phổ biến pháp luật. 
Câu 24. Ông M gửi đơn tố cáo công ty V thường xuyên xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường. Ông M đã thực 
hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây? 
 A. Tuân thủ pháp luật.                                                                   B. Thi hành pháp luật. 
     C. Sử dụng pháp luật.                                                                    D. Áp dụng pháp luật. 
B. PHẦN TỰ LUẬN 
Câu 1. Để thực hiện quyền dân chủ của mình, ngày 23/05/2021 anh H là cử tri của xã X đã đi bầu cử chọn ra những 
đại biểu xứng đáng vào Quốc hội khóa XV. Anh H đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào? 
Câu 2. Là một công dân gương mẫu, anh K luôn chấp hành đúng pháp luật, anh không buôn bán, tàng trữ, sử 
dụng ma túy. Anh K đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào? 
Câu 3. Lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán, kinh doanh, làm mất trật tự an toàn giao thông là hành vi vi phạm 
loại pháp luật nào? 
Câu 4. Do có mâu thuẫn với M nên chị H đã đăng bài nói xấu, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của chị M. Hành vi 
của chị H là hành vi vi phạm pháp luật gì? 

----------- HẾT ---------- 



ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 
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1. Phần trắc nghiệm. Đáp án đúng là đáp án A in đậm và gạch chân. 
2. Phần tự luận: 4 điểm 
 

 

CÂU tự 

luận 

ĐÁP ÁN ĐIỂM 

Câu 1 Học sinh trả lời đúng được 1 điểm, trả lời sai, dư không có điểm. 
- Sử dụng pháp luật. 

1 

Câu 2 Học sinh trả lời đúng được 1 điểm, trả lời sai, dư không có điểm. 
- Tuân thủ pháp luật. 

1 

Câu 3 Học sinh nêu đúng được 1 điểm,  trả lời sai, dư không có điểm. 
- Vi phạm hành chính. 

1 

Câu 4 Học sinh trả lời đúng được 1 điểm,  trả lời sai không có điểm. 
- Vi phạm dân sự. 

1 


